
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2024-2025 - KHỐI 5

Tiết 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7

1 HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ HĐTN- Chào cờ

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Sơn) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Ngoại ngữ (Lan) GDTC (Sơn) Tin học (Huê) Tiếng Việt (Đọc) Toán Toán Toán

4 Toán Toán Toán Toán Tiếng Việt GDTC (Sơn) Ngoại ngữ (Hạnh)

5

6 Tiếng Việt Đạo đức (K Anh) TC: Toán CN (D Hiền) TC: Toán Ngoại ngữ (Hạnh) Mĩ thuật (Phương)

7 TC: Toán Tin học (Huê) Ngoại ngữ (Lan) Tiếng Việt (LTVC) Ngoại ngữ (Hạnh) LS&ĐL (K Anh) TC: Toán

8 Đạo đức (K Anh) TC: Toán CN (D Hiền) TC: Toán Ngoại ngữ (Hạnh) TC: Toán Tin học (Huê)

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (Viết) Ngoại ngữ (Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Toán Tiếng Việt Ngoại ngữ(Lan) HĐTN (K Anh) Ngoại ngữ (Hạnh) Toán

3 Âm nhạc (Chung) Ngoại ngữ (Lan) Toán Mĩ thuật (Hiền) Tiếng Việt HĐTN (K Anh) Ngoại ngữ (Hạnh)

4 Ngoại ngữ (Lan) Âm nhạc (Chung) GDTC (Sơn) Toán Toán Tiếng Việt HĐTN (K Anh)

5

6 CN (D Hiền) Tiếng Việt Khoa học Ngoại ngữ (Lan) Khoa học CN (K Anh) Âm nhạc (Chung)

7 LS&ĐL CN (D Hiền) Ngoại ngữ (Lan) Âm nhạc (Chung) Đạo đức (K Anh) Toán Tiếng Việt

8

1 GDTC (Sơn) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (Đọc) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt (Hoa)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt (Đọc) GDTC (Sơn) Tiếng Việt Tiếng Việt (Hoa)

3 Tiếng Việt Ngoại ngữ (Lan) Mĩ thuật (Phương) Toán Tiếng Việt Toán GDTC (Sơn)

4 Toán Mĩ thuật (Phương) Âm nhạc (Chung) GDTC (Sơn) Tiêng Việt Khoa học Toán

5

6 Ngoại ngữ (Lan) Toán Toán Tin học (Huê) LS&ĐL Âm nhạc (Chung) Khoa học

7 Khoa học Khoa học Ngoại ngữ (Lan) Khoa học Tin học (Huê) Mĩ thuật (Hiền) LS&ĐL

8

1 Tiếng Việt HĐTN (K Anh) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Toán Ngoại ngữ (Lan) Toán Toán Toán Ngoại ngữ (Hạnh) Toán

3 Ngoại ngữ (Lan) Tiếng Việt HĐTN (K Anh) Khoa học Mĩ thuật (Hiền) Ngoại ngữ (Hạnh) Khoa học

4 Mĩ thuật (Phương) Toán Khoa học Ngoại ngữ (Lan) Ngoại ngữ (Hạnh) Tiếng Việt Đạo đức (K Anh) 

5

6 LS&ĐL Khoa học Đạo đức (K Anh) LS&ĐL Khoa học Khoa học Ngoại ngữ (Hạnh)

7 TCCM LS&ĐL (K Anh) LS&ĐL TCCM LS&ĐL Đạo đức LS&ĐL

8

1 GDTC (Sơn) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN (K Anh) Tiếng Việt Tiếng Việt (Hoa)

2 Tiếng Việt Toán Toán Đạo đức (K Anh) GDTC (Sơn) Toán Toán (Hoa)

3 Toán TCCM GDTC (Sơn) Ngoại ngữ (Lan) Tiêng Việt LS& ĐL (K Anh) TCCM

4 Khoa học GDTC (Sơn) Ngoại ngữ (Lan) Toán Toán Tin học (Huê) Công nghệ (K Anh)

5

6 HĐTT HĐTT LS&ĐL HĐTN (K Anh) Âm nhạc (Chung) TCCM HĐTT

7 HĐTN (K Anh) Ngoại ngữ (Lan) TCCM LS&ĐL TCCM GDTC (Sơn) Ngoại ngữ (Hạnh)

8 Tin học (Huê) LSĐL (K Anh) HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT GDTC (Sơn)

Thứ

2

Sáng

Chiều

3

Sáng

Chiều

Chiều

4

Sáng

Chiều

5

Sáng

Chiều

6

Sáng


